
STT HỌ             VÀ TÊN LỚP TÊN MÔN HỌC
SỐ TÍN 

CHỈ
GHI CHÚ

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Hóa học 2

Dịch tễ học 2

Sinh lý bệnh 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Giải phẫu 3

Bệnh học 2

Sinh lý 2

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Bệnh học 2

Sinh lý 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Giải phẫu 3

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Giải phẫu 3

Bệnh học 2

Sinh lý 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

5 Nguyễn Thị Thúy LTCĐ Dược 2A Bệnh học 3 Học bổ sung

6 Nguyễn Thị Thanh Nga LTCĐ Dược 2A Bệnh học 3 Học bổ sung

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Bệnh học 2

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Sinh học và di truyền 2

Giải phẫu 2

Sinh lý 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Sinh học và di truyền 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Bệnh học 2

Sinh lý 2

9 Trương Duy Anh LTCĐ Dược 2B Sinh học và di truyền 2

10 Nguyễn Thị Phương Loan LTCĐ Dược 2B Sinh học và di truyền 2

11 Phạm Thị Ngọc Thanh LTCĐ Dược 2B Sinh học và di truyền 2
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Ngô Thị Thúy Oanh LTCĐ Dược 2A

1

2

3

Phan Thị Thanh Nga LTCĐ Điều Dưỡng 2

Nguyễn Thị Hiền LTCĐ Dược 2A

Đào Võ Minh Trí LTCĐ Dược 2B

4

Nguyễn Thị Minh Hiền LTCĐ Dược 2B7

8

LTCĐ Dược 2AViệtNguyễn Hồ
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12 Nguyễn Thị Thúy Vân LTCĐ Dược 2B Sinh học và di truyền 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Giải phẫu 3

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Sinh học và di truyền 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Bệnh học 2

Sinh lý 2

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Bệnh học 2

Sinh lý 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Giải phẫu 3

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Bệnh học 2

Sinh lý 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Giải phẫu 3

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Hóa Đại cương - Vô cơ 2

Giải phẫu 3

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Sinh học và di truyền 2

Bệnh học 2

Sinh lý 2

17 Trương Thị Huệ LTCĐ Dược 2C Bệnh học 2

18 Bùi Thị Ái Phi LTCĐ Dược 2C Sinh học và di truyền 2 Học bổ sung

19 Lê Thị Minh Thảo LTCĐ Dược 2C Sinh học và di truyền 2 Học bổ sung 

20 Trần Thị Kim Thoa LTCĐ Dược 2C Sinh học và di truyền 2 Học bổ sung

21 Nguyễn Thị Cẩm Vân LTCĐ Dược 2C Sinh học và di truyền 2 Học bổ sung 

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Sinh học và di truyền 2

Hóa học 2

Dịch tễ học 2

Bệnh học 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Sinh học và di truyền 2

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Hóa học 2

Dịch tễ học 2

Bệnh học 2

24 Ngô Tùng Hậu LTCĐ Hình Ảnh 1 Bệnh học 2

25 Đinh Viết Khánh LTCĐ Hình Ảnh 1 Bệnh học 2

26 Thành Ngọc Minh Phúc LTCĐ Hình Ảnh 1 Bệnh học 2

27 Nguyễn Anh Vũ LTCĐ Hình Ảnh 1 Bệnh học 2

Phạm Trúc Nguyên

14

13

Trần Thị Tâm LTCĐ Dược 2C

LTCĐ Dược 2C

Võ Tấn Duy LTCĐ Dược 2C

15

16

Trần Thị Thanh Tâm LTCĐ Dược 2C

Phi

Lê Hoàng Phương LTCĐ Hình Ảnh 123

22 LTCĐ Hình Ảnh 1Lê Văn
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28 Nguyễn Thị Kim Hoài LTCĐ Hộ sinh 2 Sinh lý bệnh 2

Xác suất thống kê  - Y học 2

Chính trị 4

Vật lý Đại cương - Lý sinh 2

Sinh học và di truyền 2

Hóa học 2

Sinh lý bệnh 2

Dịch tễ học 2

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Văn Đàm Lê Thị Minh Thư

Nha Trang, ngày  22   tháng   11  năm 2018

Hoàng Anh Dũng LTCĐ Xét nghiệm 1

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

29


